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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số : 2218 /QĐ - TTg
	
	           ___________________________________________
	

	
	
	Hà Nội, ngày 09 tháng 12  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày
_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6    năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ        về quy định người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại Tờ trình số  49/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2319/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 11         năm 2011, 




           QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 75 cá nhân thuộc tỉnh Phú Yên (có danh sách kèm theo), đã có thành tích nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       
	Nơi nhận :

- UBND tỉnh Phú Yên;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng ( 9 b).


	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG 
KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
   (Ban hành kèm theo Quyết định  số 2218 /QĐ-TTg  ngày 09 tháng 12 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

	TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Trú quán

	1. 
	Bà Nguyễn Thị Nhung
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	2. 
	Ông Nguyễn Châu
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	3. 
	Bà Võ Thị Xiếu
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	4. 
	Ông Nguyễn Năng
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên


	5. 
	Bà 
Nguyễn Thị Chương
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	6. 
	Ông Nguyễn Lức
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	7. 
	Ông Nguyễn Giữ
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	8. 
	Ông Đào Lậu
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	9. 
	Ông Huỳnh Khương
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	10. 
	Bà Văn Thị Lượm
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	11. 
	Ông Lê Tứ Quảng
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	12. 
	Ông Lê Thuận
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	13. 
	Bà Đỗ Thị Tánh
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	14. 
	Bà Mai Thị Quyền
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	15. 
	Ông Nguyễn Tấn Anh
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	16. 
	Ông Bùi Ở
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	17. 
	Bà Huỳnh Thị Cau
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	18. 
	Ông Lê Ố
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	19. 
	Bà Trần Thị Xỉnh
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	20. 
	Bà Đinh Thị Hà
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	21. 
	Ông Nguyễn An
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	22. 
	Ông Lê Xự
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	23. 
	Bà Nguyễn Thị Liệu
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	24. 
	Ông Nguyễn Gùi
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	25. 
	Bà Nguyễn Khắc Thúy 
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Chấn,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	26. 
	Ông Nguyễn Khen
	Xã Xuân Hòa,
Thị xã Sông Cầu,
tỉnh Phú Yên
	Xã Xuân Hòa,
Thị xã Sông Cầu,
tỉnh Phú Yên

	27. 
	Bà Nguyễn Thị Nữ
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	28. 
	Ông 
Nguyễn Xuân Duệ
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	29. 
	Ông Nguyễn Liếu
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	30. 
	Ông Phạm Dọn
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	31. 
	Ông 
Nguyễn Ngọc Châu
	Xã An Hiệp,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	32. 
	Ông Trần Văn Suối
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	33. 
	Ông Nguyễn Phước
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	34. 
	Ông Nguyễn Cối
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	35. 
	Ông Phan Mãi
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	36. 
	Ông Phan Thiện
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	37. 
	Bà Nguyễn Thị Cong
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	38. 
	Ông 
Nguyễn Văn Minh
	Xã Xuân Hải,
huyện Sông Cầu,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Cư,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	39. 
	Bà Nguyễn Thị Thía
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	40. 
	Ông Trương Hiếu Tư
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	41. 
	Ông Phan Ngọc
	Thị trấn Chí Thạnh,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	42. 
	Bà Phan Thị Sang
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	43. 
	Bà Đặng Thị Sen
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	44. 
	Ông Nguyễn Đố
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Dân,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	45. 
	Ông Nguyễn Long Cao
	Xã An Mỹ,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Mỹ,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	46. 
	Bà Nguyễn Thị Tòng
	Xã An Mỹ,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Mỹ,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	47. 
	Ông Tô Châu
	Xã An Hiệp,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hải,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	48. 
	Ông Trần Bá Tiên
	Xã An Hải,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hải,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	49. 
	Bà Huỳnh Thị Tức
	Xã An Ninh Đông,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hải,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	50. 
	Ông Nguyễn Trò
	Xã An Hải,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hải,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	51. 
	Bà Lê Thị Sáu
	Xã An Lĩnh,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Lĩnh,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	52. 
	Ông 
Nguyễn Ngọc Quế
	Xã An Lĩnh,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Lĩnh,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	53. 
	Ông Trần Triên
	Xã An Hiệp,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hiệp,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	54. 
	Ông Nguyễn Trị
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	55. 
	Ông Nguyễn Xuân Đài
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	56. 
	Ông Trình Khai
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	57. 
	Ông Phạm Xuân Lưu
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	58. 
	Ông Nguyễn Dậu
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	59. 
	Bà Nguyễn Thị Trừ
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	60. 
	Ông Tống Tiển
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	61. 
	Bà Lê Thị Lý
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	62. 
	Ông Mai Khải
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	63. 
	Bà Nguyễn Thị Lên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	64. 
	Ông 
Nguyễn Xuân Thanh
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	65. 
	Ông Trần Xuôi
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	66. 
	Ông Nguyễn Thạch
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên
	Xã An Hòa,
huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên

	67. 
	Ông 
Nguyễn Trọng Kỉnh
	Xã Quế Xuân,
huyện Quế Sơn,
tỉnh Quảng Nam
	Xã Xuân Phước,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên

	68. 
	Bà Lưu Thị Thành
	Thị trấn La Hai,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên
	Thị trấn La Hai,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên

	69. 
	Bà 
Trần Thi Thu Hương
	Thị trấn La Hai,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên
	Thị trấn La Hai,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên

	70. 
	Bà Lê Thị Cúc
	Xã Xuân Quang 3,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên
	Xã Xuân Quang 3,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên

	71. 
	Bà Đoàn Thị Đờn
	Xã Xuân Quang 3,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên
	Xã Xuân Quang 3,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên

	72. 
	Bà Huỳnh Thị Liễu
	Xã Xuân Quang 3,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên
	Xã Xuân Quang 3,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên

	73. 
	Bà Mạnh Thị Hùng
	Xã Xuân Quang 3,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên
	Xã Xuân Quang 3,
huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên

	74. 
	Ông Huỳnh Văn Cẩn
	Xã Hòa Xuân Tây,
huyện Đông Hòa,
tỉnh Phú Yên
	Phường 5,
Thành phố Tuy Hòa,
tỉnh Phú Yên

	75. 
	Bà Đỗ Thị Như Trúc
	Xã Hòa Hiệp Nam,
huyện Đông Hòa,
tỉnh Phú Yên
	Phường 9,
Thành phố Tuy Hòa,
tỉnh Phú Yên
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